
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

TT Họ và tên GV NTN sinh Trình độ CM

P.công kiêm 

nhiệm

(Có trừ giờ)

Phân công giảng dạy Phân công bồi dưỡng HSG TS tiết Ghi chú

1 Nguyễn Mạnh Nghiêm 10/07/1983
ĐH Toán

CĐ Toán Tin
Toán,TC 9A(5)

 BD HSG Toán 9
= 5

2 Đỗ Thị Tuyết 14/05/1981
ĐH Toán

CĐ Toán Tin
Chủ nhiệm 7B(4) Toán 6A,7A,7B(12); HĐTN 7B(3)

 BD HSG Toán 6,7
= 19

3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/05/1994
ĐH Toán -CĐ 

Toán lý
TPCM (1);  

Toán 6B,8A(8); KHTN 6B,6C(8); 

KHTN Lý 8B,8C(2) 

 BD HSG Toán 6,8
= 19

4 Nguyễn Thị Liên Hoa 27/10/1968
ĐH Toán

CĐ Toán CN
Chủ nhiệm 9B (4)

Toán 6D(4); Toán,TC 9B(5);                       

C Nghệ K9(3)
= 16

5 Trần Thị Mai Hoa 26/02/1970 ĐH Toán
Toán 8B,8C(8)                               

C nghệ  K6(5); 8B;8C(3)
= 16

6 Phạm  Quỳnh Trang 05/08/1991 Th.S Toán Chủ nhiệm 9C(4)
Toán 6C(4); Toán,TC 9C(5);                      

C Nghệ 8A(1,5); K7(3)                                         

 BD HSG Toán 9; Tin 6
= 17,5

7 Phạm Thị Hồng 12/01/1995 TS Toán Chủ nhiệm 6E(4)

Toán 6E(4); HĐTN 6E(3)                         

HĐTN 6A,B,C,D(4);               

HĐTN 8A,8B,8C(3) 

 BD HSG Toán 8 ; Tin 7
= 18

8 Lê Thị Thu Hà 18/10/1984

ĐH Toán

ĐH Lý

CĐ Lý-CN

TTCM(3); 

TTND(2)

Toán 7C(4) Vật lý K9(6);                      

KHTN 6A(4); KHTN Lý 8A(1)

 BD HSG Lý 9; 
= 20

9 Vũ Thị Mai Hương 02/06/1973
ĐH Hóa

CĐ Hóa Sinh

Tăng cường lên 

PGD
Hóa 9A,9B(4)

 BD HSG Hóa 9
=4

10 Lê Thị Thùy Dương 22/12/1975
ĐH Hóa

CĐ Hóa Sinh

 KHTN 7A(4); Hóa 9C(2)                

KHTN Hóa, Sinh K8(12)

 BD HSG Sinh 9
= 18

11 Lê Thị Ngọc Ánh 08/02/1997
ĐH Sinh

Sinh 9C(2);                             

KHTN 6D;6E,7B,7C(16)

 BD HSG Sinh 9
= 18

12 Ngô Anh Thắng 08/10/1979 ĐH TDTT TD 6A,B,C,K8,K9(18) BDHSG thể chất =18
Hỗ trợ TPT HĐ giữa giờ; Phụ 

trách câu lạc bộ TDTT

13 Hoàng Văn Huy 03/11/1983 ĐH Tin
Phụ trách CNTT, 

PHTM(2)
Tin K6,7,8(11); TD khối 7(6) BDHSG Tin = 19

Phụ trách câu lạc bộ KHKT, tin 

học

 PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

I. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN:



II. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI:

TT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ CM

P.công kiêm 

nhiệm

(Có trừ giờ)

Phân công giảng dạy Phân công bồi dưỡng HSG TS tiết Ghi chú

1 Trần Thị Doan 05/06/1985 ĐH Văn

Chủ nhiệm 

9A(4);TTCM (3)
Văn TC 9A, 9B(12); GDCD 7C(1)

 BD HSG Văn 9 =20

2 Nguyễn Thị Mấn 25/02/1976

ĐH Văn

CĐ Văn Sử 

GDCD, 

Chủ nhiệm 7A(4)
Văn 7A(4); Văn TC 9C(6);                    

GDCD 7A,7B(2); HĐTN 7A(3) 
BD HSG Văn 7 = 19

3 Đào Thị Thu Huyền 20/09/1975

ĐH Văn

CĐ Văn Sử 

GDCD, 

Chủ nhiệm 8B (4)   
Văn 8A 8B (8); HĐTN 8B(2) 

GDĐP 6A,6B,6E(3); 
BD HSG Văn 8 = 17

4 Bùi Thanh Huyền 04/06/1989 ĐH Văn TPT(9,5) Văn 8C,6E(8) BD HSG Văn 8 = 17

5 Bạch Thu Thùy 17/11/1983

ĐH Văn

CĐ Văn 

GDCD 

PCT CĐ(2);    

Chủ nhiệm 6B (4)   

Văn 6A,6B(8)

 GDCD K9(3); HĐTN 6B(2)
BD HSG GD9; Văn 6 = 19

6 Lưu Thị Vân 10/03/1991
Th.S Văn

Văn 6C; 7B(8); GDCD K6,8(8)   ; BD HSG GDCD 8 = 16

7 Vũ Thị Thu 20/12/1985
ĐH Văn

CĐ Văn Sử 
Chủ nhiệm 6D(4)

Văn 6D(4); GDĐP K8(3)              

Sử Địa 6D,6E(6);  HĐTN 6D(2) 
= 19

8 Trần Quang Sáng 09/1/1983 ĐH Sử Chủ nhiệm 8C(4)
 Sử K8(4,5); K9(4,5);                    

Sử Địa 6A(3);HĐTN 8C(2)
BD HSG Sử 8,9 = 18

9 Đỗ Thị Thùy Linh 12/07/1989 ĐH Sinh, Địa
Sử-Địa K7(9);                             

Địa K9(4,5); Sinh9A,9B(4);  

 BD HSG Địa 9
=17,5 Phụ trách câu lạc bộ Stem

10 Nguyễn Thị Thu Thảo 21/08/1993 ĐH Địa, Văn
Văn 7C(4); Sử Địa 6B,6C(6)                               

Địa K8(4,5), GD ĐP K7(3)

 BD HSG Địa 8
= 17,5

11 Bùi Thị Thúy 2/04/1975 ĐH T. Anh Chủ nhiệm 8A(4)   
Anh 6C,6D,7B,8A,8B(15);    

HĐTN 8A(2)
BD HSG Anh 8 =21

12 Ngô Lan Phương 21/05/1977 ĐH T. Anh Chủ nhiệm 6A(4)
Anh 6A,6B,7A,8C(12)             

HĐTN 6A(2)
BD HSG Anh 6,7 =18 Phụ trách câu lạc bộ Tiếng anh

13 Phạm Thị Thu Hoài 20/11/1977 ĐH T. Anh
TPCM (1);       

Chủ nhiệm 7C(4)

 Anh 6E,7C,9A,9B,9C(15);      

HĐTN 7C(2)
BD HSG Anh 9 = 22

14 Vũ Thị Xuân 20/09/1973
ĐH GDCD

CĐ MT

Chủ nhiệm 6C(4) 

TKHĐ (2)
MT 6,7,8(11); HĐTN 6C(2) = 19 Phụ trách câu lạc bộ MT

15 Bùi Đức Mạnh 28/05/1985 ĐH Nhạc
Nhạc 6,7,8,9(14);                        

Thể dục 6C,6D(4); HĐTN 7C(1)             
=19

Phụ trách âm thanh,                             

câu lạch bộ âm nhạc



TT Họ và tên GV NTN sinh Trình độ CM
Phân công kiêm 

nhiệm
Phân công GD, nhiệm vụ Phân công nhiệm vụ khác Ghi chú

1 Đỗ Khánh Nhung 04/12/1975

Th.S QLGD; 

ĐH Tin;     

CĐ T,L,T

GDDP 6C,D(2) = 2

2 Đặng Thị Thanh Chuyền 10/01/1983 TC KT Thủ quỹ
Phục vụ; Y tế học đường

3 Nguyễn Thị Minh Tâm 29/08/1971 TC KT Kế toán
Phục vụ; văn thư

4 Nguyễn Thị Hồng Quyên 04/03/1989 ĐH Thiết bị Nhân viên TV, TB

5 Nguyễn Thị Rường 02/09/1961 Tưới cây, hoa Lao công Phục vụ;; cắt tỉa cây

6 Vũ Đức Thơi 05/10/1956
Giữ xe; Phục vụ 

nước uống
Bảo vệ

Đánh trống, phông, cờ, loa 

máy

7 Vũ Minh Quang 26/04/1954
Giữ xe; Phục vụ 

nước uống
Bảo vệ Đánh trống, phông, cờ

Ghi chú: Ngoài các nhiệm vụ trên, CBGV-NV còn thực hiện các nhiệm vụ khác như KĐCL, Phổ cập…...( Phân công cụ thể riêng

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Khánh Nhung

III. TỔ VĂN PHÒNG:










